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DANH SÁCH BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
 THEO NGHỊ ĐỊNH 161 VÀ NGHỊ ĐỊNH 162 NGÀY 15/5/2026 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo QĐ số           /QĐ-UBND ngày        /9/2026 của UBND xã Minh Thái)

ĐVT: Nghìn đồng

TT Nội dung

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện
cải cách tiền lương, tiền thưởng

năm 2026

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách
tiền lương, tiền thưởng năm 2026

Tổng số Tiền lương Tiền
thưởng Tổng số

Sử dụng
nguồn

CCTL tại
đơn vị

KP bổ sung để
thực hiện
CCTL,
thưởng

Tổng 3.435.117 3.261.518 173.599 3.444.525 1.698.207 1.746.318

1 Trường THCS Trực Đại 444.737 422.699 22.038 444.737 422.699 22.038

2 Trường THCS Minh Thái 581.735 553.176 28.559 581.735 438.160 143.575

3 Trường TH Trực Đại 485.532 461.528 24.004 485.532 0 485.532

4 Trường TH Minh Thái 516.073 490.421 25.652 516.073 0 516.073

5 Trường Mầm non Trực Đại 366.175 347.625 18.550 375.583 375.583 0

6 Trường Mầm non Minh
Thái 525.046 499.012 26.033 525.046 461.765 63.281

7 Trạm y tế 157.310 149.373 7.937 157.310 0 157.310

8 Văn phòng Đảng ủy 123.155 116.501 6.654 123.155 0 123.155

9 Ủy ban MTTQ Việt Nam 35.567 33.440 2.127 35.567 0 35.567

10 Văn phòng HĐND-UBND 78.870 74.694 4.176 78.870 0 78.870

11 Phòng Kinh tế 47.082 44.118 2.964 47.082 0 47.082

12 Phòng Văn hóa 35.638 33.400 2.238 35.638 0 35.638

13 Trung tâm phục vụ HCC 17.788 16.687 1.101 17.788 0 17.788

14 Trung tâm dịch vụ sự
nghiệp công 20.409 18.843 1.566 20.409 0 20.409
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